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	V/v hướng dẫn thực hiện dạy học

2 buổi/ngày và dạy thêm, học thêm
	


                                            Kính gửi:

                                                           - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                                           - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học; 

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và DTHT như sau:

A. DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY VÀ DTHT TRONG NHÀ TRƯỜNG

I. Khái niệm 

1. Dạy học 2 buổi/ngày
Là hoạt động dạy học của lớp chính khóa có tăng thời lượng dạy học 2 buổi/ ngày, theo chương trình và kế hoạch thời gian của Bộ GDĐT, được cấp quản lý trực tiếp phê duyệt, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục khác, hạn chế tình trạng DTHT không đúng quy định. Kinh phí tổ chức do cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp và sự hỗ trợ từ ngân sách (nếu có), chi theo quy định.

2. Dạy thêm, học thêm 
Là hoạt động dạy học phụ thêm thu tiền từ người học có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành. Kinh phí tổ chức hoàn toàn do người học đóng góp, chi theo quy định.

II. Hình thức tổ chức

1.  Dạy học 2 buổi/ngày

a. Nội dung chương trình 

Theo nội dung chương trình của Bộ GDĐT hiện hành, có tăng thêm thời lượng, 

bao gồm:

- Kiến thức, kỹ năng, thái độ của các môn học. 

- Các hoạt động giáo dục: Hướng nghiệp; ngoài giờ lên lớp; nghề phổ thông; giá trị sống và kỹ năng sống; hoạt động tập thể, văn nghệ, thể thao.

b. Thời gian, thời lượng

- Thời gian dạy học trong ngày gồm có 2 buổi; từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần đối với THPT, THCS; từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần đối với Tiểu học.

- Thời lượng dạy trong ngày không quá 08 tiết đối với THPT và 07 tiết đối với Tiểu học và THCS. Riêng các trường có dạy ngoại ngữ tăng cường thực hiện theo hướng dẫn từng năm học của Sở GDĐT.

c. Đối tượng học 

Học sinh tự nguyện đăng ký học sau khi được nhà trường giới thiệu về kế hoạch dạy học, sự thụ hưởng và nghĩa vụ của học sinh lớp dạy học 2 buổi/ngày và được đa số cha mẹ học sinh (CMHS) thống nhất.

d. Biên chế lớp học

Buổi học thứ nhất và buổi thứ hai theo lớp chính khóa. Khi cần thiết, buổi thứ hai có thể tách ra học riêng theo nhóm các môn, các hoạt động, do học sinh tự chọn.

đ. Đội ngũ giáo viên

Là giáo viên trong biên chế của trường do Hiệu trưởng phân công và có thể hợp đồng thỉnh giảng giáo viên khác khi có nhu cầu. 

2. Dạy thêm, học thêm 

a. Nội dung chương trình 

- Theo nội dung chương trình của Bộ GDĐT hiện hành, nhưng dạy phụ thêm ngoài giờ chính khóa của Bộ GDĐT quy định. Nội dung DTHT gồm củng cố hoặc nâng cao kiến thức đã học chính khóa.

- Không tổ chức DTHT các môn văn hóa bậc tiểu học. Các trường Tiểu học chỉ có thể dạy bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

b. Thời gian, thời lượng

- Thời gian DTHT được thực hiện ngoài buổi học chính khóa (nhưng kéo dài không quá 19 giờ 30 của ngày) phải đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh và được CMHS thống nhất 100%. 
- Thời lượng DTHT mỗi môn học/ tuần không quá 2 buổi, mỗi buổi không quá 90 phút. 

c. Đối tượng học 

- Học sinh (được sự đồng ý của cha mẹ) tự nguyện làm đơn đăng ký học thêm 
theo trình độ phù hợp.

d. Biên chế lớp học

Không tổ chức lớp DTHT theo các lớp học chính khóa. Học sinh lớp DTHT phải có trình độ tương đồng nhau, trên cơ sở năng lực học sinh. Khuyến khích xếp lớp, nhóm theo sự chọn lựa của học sinh.
đ. Đội ngũ giáo viên

Là giáo viên trong biên chế của trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, có đơn đăng ký dạy thêm và được Hiệu trưởng chấp thuận ( đính kèm mẫu 1).
III. Kinh phí

1.  Dạy học 2 buổi/ ngày
1.1. Nguồn kinh phí
Thứ nhất là nguồn thu từ học sinh, có sự thỏa thuận với CMHS. Thứ hai là ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có). 

1.2. Thu, chi

- Thu theo nguyên tắc lấy thu bù chi, có sự thỏa thuận thống nhất bằng văn bản với Ban đại diện cha mẹ học sinh; miễn giảm cho học sinh thuộc diện chính sách; khấu trừ đối với giáo viên chưa đủ tiết chuẩn theo quy định. Riêng trường Tiểu học nếu đủ định biên 1.5 giáo viên/lớp thì không thu tiền học sinh.

- Chi theo Công văn số 72/UBND-PPLT ngày 05 tháng 03 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn tỷ lệ chi học phí 02 buổi/ngày.

1.3. Quản lý thu, chi 

Thực hiện theo mục III của Công văn 60/SGDĐT-STC ngày 13/01/2016 của Sở GDĐT và Sở Tài Chính về việc hướng dẫn thu, chi, quản lý phí dạy 2 buổi/ngày, dạy song ngữ, bán trú, giữ trẻ tại các cơ sở giáo dục được áp dụng từ học kỳ II năm học 2015-2016.

2. Dạy thêm, học thêm 

2.1. Nguồn kinh phí 

Thu hoàn toàn từ người học. 

2.2. Thu, chi

* Mức chi
Tổng thu sau khi nộp thuế theo quy định là 2%, số còn lại (98% được xem như 100%), chi theo tỉ lệ các nội dung sau:

a. Chi 80% cho giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm lớp DTHT (Hiệu trưởng quy định tỷ lệ % cho chủ nhiệm lớp DTHT trong 80%), mức tối đa/tiết như sau:

- Tiểu học (chỉ áp dụng cho hoạt động bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, 
rèn luyện kỹ năng sống) không quá 4,5% mức lương cơ sở/tiết. 

- THCS: không quá 6,5% mức lương cơ sở/tiết.
- THPT: không quá 8,0% mức lương cơ sở/tiết.

- Lớp chuyên, lớp chọn, lớp nâng cao THCS, THPT: tăng không quá 2 lần so với lớp bình thường.

b. Chi 10% cho việc tăng cường cơ sở vật chất, điện, nước, mua sắm trang thiết bị, tài liệu, văn phòng phẩm, mua biên lai và chi khác phục vụ trực tiếp cho việc dạy thêm, học thêm.

c. Chi 10% cho công tác quản lý điều hành, kiểm tra gồm: 4,5% cho người ghi danh thu tiền, kế toán và thủ quỹ thu, chi, quyết toán, công khai định kỳ, viết hóa đơn, báo cáo; 4,0% bồi dưỡng công tác quản lý, điều hành và 1,5% bồi dưỡng công tác kiểm tra.

* Mức thu

Thủ trưởng đơn vị căn cứ mức chi tại điểm a, b, c, mục 2.2, III Công văn này làm cơ sở để xác định mức thu học sinh/tiết dạy của giáo viên, cộng khoản tăng cường cơ sở vật chất và quản lý là 20%. Mức thu thực hiện theo tháng, quý hoặc học kỳ. Có chế độ miễn giảm cho học sinh thuộc diện chính sách xã hội.

Ví dụ:
 Lớp DTHT  môn Toán THPT có 40 học sinh đăng ký học, thì định mức thu 01 học sinh/ 01 tiết được tính như sau:

-  Mức thu để trả thù lao cho GV:  1.210.000 đ x 8%   = 96.800đ. 

-  Mức thu tăng cường cơ sở vật chất và quản lý:(96.800đ / 80) x 20 = 24.200đ) 

Tổng số tiền thu: 96.800đ + 24.200đ = 121.000đ 

Mức thu 01 học sinh/01 tiết: 121.000đ/ 40hs tương đương  3.025đ 

Căn cứ vào mức chi, xây dựng kế hoạch thu để đảm bảo thu bằng chi.
2.3. Quản lý thu, chi 

Thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành về nghĩa vụ thuế, công tác quản lý tài chính (đính kèm phụ lục). 

IV. Quản lý, điều hành dạy học 2 buổi/ngày hoặc DTHT


Thủ trưởng thực hiện các nội dung sau để quản lý điều hành, kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hoặc DTHT. 

1. Thành lập Ban quản lý điều hành dạy học 2 buổi/ngày hoặc DTHT, thành phần gồm: Thủ trưởng đơn vị, các phó thủ trưởng; đại diện tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Đại diện cha mẹ học sinh (CMHS); tổ trưởng Tổ Văn phòng. 

Ban quản lý điều hành có trách nhiệm bao quát các nội dung gồm: Thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch; tổ chức các lớp học, phân công giáo viên giảng dạy; lập hồ sơ, thống kê số liệu về nền nếp và chất lượng dạy học; quản lý thu chi, quyết toán, công khai thu chi.
 2. Thành lập Tổ kiểm tra hoạt động dạy học 2 buổi/ngày hoặc DTHT. Tổ kiểm tra do thủ trưởng phụ trách và chọn một số tổ trưởng, giáo viên có phẩm chất, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm thành viên. 

Việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu.

3. Công khai “số điện thoại nóng” để tiếp nhận các phản ánh góp ý của CMHS và nhân dân về dạy học 2 buổi/ngày hoặc DTHT.

4. Mở “góc thông tin” về dạy học 2 buổi/ngày hoặc DTHT tại bảng thông tin của đơn vị gồm: Văn bản hướng dẫn, quy định; kế hoạch dạy học; việc thu chi; kết quả giải quyết, xử lý sai phạm có liên quan.

5. Báo cáo hoạt động dạy học 2 buổi/ngày hoặc DTHT về cấp quản lý trực tiếp 2 lần/ năm vào cuối học kỳ 1 và cuối năm học. 

6. Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày của trường phải gửi Phòng GDĐT (đối với trường THCS, TH), gửi Sở GDĐT (đối với trường THPT) trình lãnh đạo phê duyệt. Kế hoạch DTHT theo năm học gửi về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học-Thường xuyên và Chuyên nghiệp) đối với các đơn vị trực thuộc Sở, gửi về Phòng GDĐT đối với các đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện để báo cáo thay thế hồ sơ xin cấp phép DTHT.  

7. Sở GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tham mưu tăng cường cơ sở vật chất để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không khuyến khích tổ chức DTHT trong nhà trường.

B. DẠY THÊM HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

I. Điều kiện, thủ tục hồ sơ xin cấp phép  

1. Điều kiện xin cấp phép

Tổ chức, cá nhân chỉ xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT cho một cơ sở, trực tiếp quản lý. Nếu mở thêm điểm phụ, phải có văn bản đề nghị và được thẩm định cơ sở vật chất; điểm phụ phải thuộc cùng địa bàn cấp xã.

2. Thủ tục hồ sơ xin cấp phép
a. Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 của QĐ 02/2017; (đính kèm mẫu 2)
b. Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động DTHT; danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm; (đính kèm mẫu 3)
c. Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của thủ trưởng quản lý (công chức, viên chức) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (không phải công chức, viên chức) xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 của QĐ 02/2017; (đính kèm mẫu 4)
d. Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư 
phạm của người tổ chức hoạt động DTHT; người đăng ký dạy thêm (người không 
thuộc các cơ sở giáo dục công lập);

đ. Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức DTHT; người đăng ký dạy thêm (không thuộc biên chế nhà nước); 

e. Kế hoạch tổ chức hoạt động DTHT nêu rõ các nội dung về: Đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức DTHT. (đính kèm mẫu 5)
II. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT

1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT, cụ thể như sau:
- Tổ chức DTHT có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là trung học phổ thông, nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Sở GDĐT giao phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với Thanh tra thẩm định, kiểm tra cơ sở vật chất, tham mưu trình Giám đốc cấp giấy phép tổ chức DTHT.

- Tổ chức DTHT có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở và tiểu học (bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Phòng GDĐT. Phòng GDĐT tổ chức thẩm định, kiểm tra cơ sở vật chất và cấp giấy phép tổ chức DTHT (nếu được UBND cấp huyện ủy quyền).

2. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT hoặc trả lời bằng văn bản việc không đồng ý cho tổ chức hoạt động DTHT.

III. Thời hạn, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động DTHT

a. Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động DTHT tối đa là 24 tháng; trước khi hết hạn 01 tháng phải tiến hành thủ tục gia hạn, nếu có nhu cầu.

b. Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động DTHT thực hiện như điểm a, đ của mục 2, I, B công văn này và các bổ sung, thay đổi nếu có. 

IV. Thu, chi phí DTHT

- Mức thu tiền học thêm do chủ cơ sở tổ chức DTHT thỏa thuận với người học trên cơ sở chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Tổ chức, cá nhân tổ chức DTHT thực hiện các quy định hiện hành về quản lý tài chính; thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định.

V. Quản lý, điều hành DTHT

1. Chủ cơ sở tổ chức DTHT

- Niêm yết công khai: Giấy phép tổ chức hoạt động DTHT, danh sách giáo viên 
dạy thêm, thời khóa biểu, mức học phí. 

- Thực hiện và lưu các loại hồ sơ gồm: Hồ sơ xin cấp giấy phép lần đầu (bản photo), giấy phép tổ chức hoạt động DTHT đã được cấp (bản chính), đơn đăng ký giảng dạy của giáo viên (bản chính); hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên (bản chính); sổ gọi tên ghi điểm các lớp, nhóm học thêm, sổ ghi đầu bài các lớp, nhóm học thêm (bản chính).

- Tự kiểm tra, theo dõi hoạt động DTHT đối với giáo viên, học viên. Báo cáo hoạt động DTHT về Sở GDĐT (qua phòng TCCB) đối với cơ sở DTHT do Sở GDĐT cấp phép; về phòng GDĐT đối với cơ sở DTHT do UBND cấp huyện hoặc phòng GDĐT cấp phép mỗi năm 02 lần, vào tháng 01 và tháng 6 hàng năm; trong báo cáo lồng ghép việc thay đổi, bổ sung cơ sở vật chất và giáo viên.

- Ký Cam kết DTHT đúng quy định và công khai tại cơ sở (đính kèm mẫu 6).
- Không tổ chức DTHT cho học sinh đã học 2 buổi/ngày, trừ luyện thi tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12. 

2. Tự tổ chức DTHT tại điểm a, khoản 4, Điều 4, Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định DTHT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sở GDĐT ủy quyền Hiệu trưởng các trường THPT tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường, thẩm định cơ sở vật chất; cấp giấy phép cho từng cá nhân theo năm học; quản lý, kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm. 

Báo cáo danh sách cá nhân giáo viên dạy thêm diện này về Sở GDĐT (qua phòng TCCB) trong tháng 9 của từng năm học.
3. Dạy gia sư

Gia sư là gia đình mời giáo viên về nhà dạy cho con cháu theo yêu cầu của gia đình và dạy tối đa không quá 4 học sinh, không phải là loại hình DTHT nhưng không được dạy trước chương trình học sinh đang học. Giáo viên trong biên chế tham gia gia sư phải báo cáo Hiệu trưởng về địa chỉ, đối tượng, nội dung gia sư để quản lý, kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, nếu chủ gia đình không hợp tác thì Hiệu trưởng phối hợp với chính quyền địa phương cùng thực hiện.

4. Đối với các cháu còn trong độ tuổi học mẫu giáo chưa học lớp 1, tuyệt đối nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân tổ chức dạy trước chương trình lớp một cho đối tượng này.

C. TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG HÈ

Để tạo điều kiện cho học sinh vui chơi giải trí, hoạt động xã hội trong hè, tất cả các đơn vị, cá nhân tổ chức DTHT thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Không được tổ chức DTHT trong hè từ ngày 01/6 đến ngày 15/7 hằng năm, trừ ôn thi vào lớp 10, thi THPT quốc gia.

2. Từ sau ngày 15 tháng 7 đến ngày tựu trường các đơn vị, cá nhân có thể tổ chức DTHT để ôn tập kiến thức cho học sinh, tuyệt đối không được dạy trước chương trình. 

D. THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

I. Thanh tra, kiểm tra

- Sở và Phòng GDĐT có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy học 2 buổi/ngày, DTHT định kỳ, đột xuất ít nhất 2 lần/năm, đồng thời kiểm tra theo đơn thư phản ánh của công dân. Công bố đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phản ánh các tiêu cực về dạy học 2 buổi/ngày, DTHT trong và ngoài nhà trường.
- Sở GDĐT ủy quyền cho Hiệu trưởng trường THPT kiểm tra giáo viên của trường tham gia dạy thêm tại các cơ sở DTHT do Sở GDĐT cấp phép ít nhất 01 lần/năm và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu, xử lý giáo viên vi phạm và đề xuất xử lý chủ cơ sở DTHT, nếu có vi phạm. 
- Phòng GDĐT ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường THCS kiểm tra giáo viên của trường tham gia dạy thêm tại các cơ sở DTHT do UBND cấp huyện hoặc Phòng GDĐT cấp phép ít nhất 01 lần/năm và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu, xử lý giáo viên vi phạm và đề xuất xử lý chủ cơ sở DTHT, nếu có vi phạm.
- Phòng GDĐT tham mưu UBND cấp huyện hướng dẫn và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 13, Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định DTHT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

II. Xử lý vi phạm
1. Dạy học 2 buổi/ngày 

Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức, Nghị định số 27/2012NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

2. Dạy thêm, học thêm

- Trong quá trình tổ chức DTHT đơn vị, cá nhân sai phạm những Quy định về  DTHT thì bị thu hồi giấy phép dạy thêm hoặc bị đình chỉ hoạt động DTHT. Khi bị thu hồi giấy phép dạy thêm, ít nhất sau 12 tháng mới được xem xét cấp giấy phép lần thứ hai. Nếu giấy phép lần thứ hai bị thu hồi thì không được cấp giấy phép nữa. 

- Thanh tra Sở hoặc Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở và Phòng GDĐT có quyền lập biên bản tạm giữ giấy phép dạy thêm khi phát hiện có sai phạm; lập tờ trình người cấp giấy phép ra Quyết định thu hồi giấy phép dạy thêm theo quy định.

- Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số 138/NĐ-CP ngày 19/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức, Nghị định số 27/2012NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Công văn hướng dẫn này áp dụng kể từ ngày 01/03/2017;

- Công văn này thay thế các văn bản sau đây của Sở GDĐT Đồng Tháp: Công văn số 1340/SGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 11 năm 2010 về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với trường trung học,  Công văn số 131a/SGDĐT-TTr ngày 12 tháng 8 năm 2014 về việc hướng dẫn dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND; Hướng dẫn số 18/HD-SGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2014 về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú cấp tiểu học kể từ năm học 2014-2015; Công văn số 55/SGDĐT- GDTrH -TXCN ngày 23  tháng 01 năm 2017 về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trong trường trung học từ học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc, yêu cầu các đơn vị, báo cáo kịp thời về Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở) để được hướng dẫn thống nhất./.

	Nơi nhận:                                                                                         
	GIÁM ĐỐC

	-Như trên (thực hiện);

-Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố (thực hiện);

-GĐ và các PGĐ Sở (chỉ đạo);

-Bộ GDĐT (báo cáo);

-UBND Tỉnh (báo cáo);

-Ban TG/TU (báo cáo);

-Cục thuế (phối hợp);

-CĐ ngành GD (phối hợp);
-Các phòng CMNV Sở (phối hợp);

-Lưu: VT, TTr, S, 84b


	

	
	Trần Thanh Liêm


	MỤC LỤC

CÁC PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

THEO CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN SỐ 28/SGDĐT-TTr

ngày 27 tháng 02 năm 2017
-----------------------------

 I . DẠY THÊM HỌC, THÊM (DTHT) TRONG NHÀ TRƯỜNG

      1. Đơn đăng ký dạy thêm, học thêm trong nhà trường (mẫu 01);
      2. Phụ lục Quy định về công tác quản lý thu, chi phí DTHT
       - Phụ lục 3.1. Mẫu thu phí DTHT

        - Phụ lục 3.2. Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành

        - Phụ lục 3.3. ( Mẫu tham khảo Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới   

 200.000 đồng)

        - Phụ lục 3.4.  Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn

        - Phụ lục 3.5.  Mẫu: Cam kết    

        - Phụ lục 3.6. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

       3. Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày thực hiện riêng theo gợi ý riêng của Phòng GDTrH-TXCN Sở

       4. Kế hoạch DTHT theo gợi ý của Thanh tra Sở
 II . DẠY THÊM, HỌC THÊM (DTHT) NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

1. Đơn xin cấp phép tổ chức DTHT (mẫu 02);
2. Danh sách trích ngang người tổ chức, người đăng ký dạy thêm (mẫu 03);
3. Đơn đăng ký dạy thêm của giáo viên (mẫu 04);
4. Kế hoạch tổ chức DTHT (mẫu 05);
     5. Bản cam kết của chủ cơ sở về tổ chức DTHT  (mẫu 06);
6. Bản sao văn bằng có công chứng của người tổ chức DTHT, người dạy thêm (đối với người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập).

7. Giấy khám sức khỏe của người tổ chức DTHT; người đăng ký dạy thêm

     (đối với người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập)

______________________________




(Mẫu 01)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM
(Dành cho giáo viên DTHT trong nhà trường)
	Kính gửi:
	Hiệu trưởng ……………………………..


Tôi tên là:…………………………....…Nam/nữ, ngày sinh:………………............

Số CMND:……………………..……………, nơi cấp………………………………..

Địa chỉ thường trú ……………………………………………..................................

          Điện thoại liên hệ:…………………………………………………....................

Trình độ sư phạm:………................., nơi cấp……………………………..…… 


Tình trạng sức khỏe: …………………………………………………………...


Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành quy định về dạy thêm học thêm (DTHT); Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 28/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và DTHT,

Tôi làm đơn xin đăng ký dạy thêm do trường tổ chức. Khi được phân công giảng dạy, tôi cam kết hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về DTHT. 

                                                            ………………, ngày…….tháng…….năm 20…….
                                                                                             Người đăng ký dạy thêm

Phụ lục 

Quy định về công tác quản lý thu, chi phí DTHT

(tại mục 2.3, 2, III, A của Công văn số 28/SGDĐT-TTr  ngày 27/02/2017

 về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và dạy thêm, học thêm )

1. Chứng từ thu
Đơn vị thu phí DTHT phải lập danh sách thu tiền (theo mẫu phụ lục 1). Danh sách này phải có chữ ký của người nộp tiền (phụ huynh hoặc học sinh), kèm theo chứng từ miễn giảm (nếu có), kết toán số tiền bằng số và chữ, ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị và người lập bảng. 
2. Nộp thuế và các vấn đề liên quan đến thuế
Căn cứ các quy định tại Điều 11 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/ 2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Điều 12, Điều 16, Điều 18, Điều 27 và Điều 28 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau: 

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ là 2%. 
- Thực hiện hóa đơn bán hàng (gọi tắt là hóa đơn) theo quy định của cơ quan thuế (theo mẫu phụ lục 2) để giao cho người nộp từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần. 

Trường hợp số tiền người nộp dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, nhưng phải lập bảng kê (theo mẫu phụ lục 3). Cuối ngày phải lập hóa đơn ghi tổng số tiền trong ngày thu được thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người nộp, các liên khác của hóa đơn thực hiện theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua (nộp) trên hóa đơn này ghi “bán lẻ không giao hóa đơn”.
 Các đơn vị liên hệ với Cục thuế trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố để mua hóa đơn. Đơn vị mua hóa đơn lần đầu phải thực hiện đủ hồ sơ gồm: đơn đề nghị mua hóa đơn (theo mẫu phụ lục 4); văn bản cam kết (theo mẫu phụ lục 5). Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Công văn hướng dẫn DTHT này; xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người mua. Đối với các lần mua hóa đơn sau, các đơn vị thực hiện hồ sơ gồm: đơn đề nghị mua hóa đơn (theo mẫu phụ lục 6) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người mua.

Để đảm bảo đúng theo thủ tục quy định khi nhận hóa đơn từ cơ quan thuế như ghi hoặc đóng dấu trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế, các đơn vị đặt dấu phải ghi đầy đủ thông tin: tên, địa chỉ và mã số thuế của đơn vị. Đối với đơn vị chưa có mã số thuế thì liên hệ cơ quan thuế để đăng ký mở mã số thuế.

- Khi lập hóa đơn, đơn vị thực hiện theo nguyên tắc: 

+ Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). 

+ Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

+ Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Hàng quý, các đơn vị có trách nhiệm nộp “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn” cho cơ quan thuế, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.
Thời gian báo cáo: Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau . Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn” ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

- Hóa đơn đã lập được lưu trữ theo quy định lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.

 Đơn vị nghiên cứu thêm các nội dung quy định tại Điều 9, Điều 11, Điều 12 của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn xử phạt hành chính vế hóa đơn.

3. Sau mỗi kỳ thu, đơn vị trích nộp thuế 2%/tổng thu và thanh toán các khoản theo tỷ lệ quy định. 

4. Bộ phận tài vụ theo dõi, mở sổ kế toán, hạch toán kịp thời chứng từ phát sinh và lưu trữ đầy đủ theo quy định về công tác quản lý tài chính, thực hiện hóa đơn và nộp thuế.

- Các chứng từ phát sinh phải lưu trữ đầy đủ như: hóa đơn, phiếu thu phải kèm danh sách học sinh đóng tiền, chứng từ miễn giảm (nếu có); phiếu chi kèm danh sách ký nhận tiền bồi dưỡng giờ dạy của giáo viên; phiếu chi kèm danh sách ký nhận tiền bồi dưỡng quản lý, công tác thu-chi, kiểm tra (kèm biên bản),... 

- Nghiệp vụ hạch toán các chứng từ phát sinh vào phần mềm kế toán như sau: 

+ Căn cứ danh sách thu tiền: ghi Nợ TK 1111, Có TK 5118.

+ Trích nộp thuế bằng tiền mặt: ghi Nợ TK 333 (chi tiết TK), Có TK 1111.

+ Chi tiền hoạt động bằng tiền mặt: ghi Nợ 66121, Có 1111.

Đến kỳ báo cáo quyết toán kế toán Kết chuyển hoạt động thu sự nghiệp và nộp thuế: ( bước này bắt buộc đơn vị phải thực hiện)
+ Kết chuyển hoạt động thu sự nghiệp: ghi Nợ TK 5118, Có TK 46121

+ Kết chuyển nộp thuế:  ghi Nợ TK 5118, Có TK 333 (chi tiết TK) 

5. Lập báo cáo quyết toán thu - chi định kỳ theo quý cùng với các nguồn ngân sách, học phí, căn tin, nhà xe; in và lưu trữ các loại sổ kế toán theo quy định tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính.

6. Công khai thu, chi hàng quý theo mẫu số 3 quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính./.

---------------------------------

	Phụ lục 3.1-Mẫu thu phí DTHT
( CƠ QUAN CHỦ QUẢN)

ĐƠN VỊ :

DANH SÁCH THU PHÍ DẠY THÊM HỌC THÊM

Tháng (Quý, Học kỳ)………………..

STT

HOÏ VAØ TEÂN 

SOÁ TIEÀN NOÄP

KYÙ NOÄP

GHI CHUÙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Baèng chöõ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xác  nhận của thủ trưởng đơn vị

Ngöôøi thu tieàn

Phụ lục 3.2. Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành 
TÊN CỤC THUẾ................






             Mẫu số: 02GTTT3/001                                     

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG  

                                                                                                                                                                                          Ký hiệu: 03AA/14P
                                                                                Liên 1: Lưu                                         Số:         0000001

                                                                  Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:........................................................................................................................................
Mã số thuế:.................................................................................................................................................
Địa chỉ:.......................................................................................................................................................

	Điện thoại:.......................................................Số tài khoản......................................................................   

	Họ tên người mua hàng.............................................................................................................................
Tên đơn vị..................................................................................................................................................
Mã số thuế:................................................................................................................................................
Địa chỉ........................................................................................................................................................

Số tài khoản...............................................................................................................................................

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:…………………………………………………………………….                                                                         

Số tiền viết bằng chữ:..........................................................................................................................  

	Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)


Ghi chú: 

- Liên 1: Lưu                      

- Liên 2: Giao người mua 

- Liên 3: ...     
Phụ lục 3.3 ( Mẫu tham khảo Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng)

	BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG

	Ngày ………tháng………năm………

	Tên tổ chức cá nhân:............................................................
	
	

	Địa chỉ:………………………………………………………..

	Mã số thuế:…………………………………………………..

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên hàng hóa dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thuế GTGT
	Thành tiền
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	
	Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 3.4. Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn 
	                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

	
                                          ………, ngày……… tháng……… năm………

	ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN


Kính gửi:………………………………………………………………………………
I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:…………………………………………………
1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………
2. Mã số thuế:………………………………………………………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………………
4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………
5. Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………
+ Cố định:………………………………………………………………………………….

+ Di động:…………………………………………………………………………………….

6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………
7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):………………………………………………………
8. Số lượng lao động:………………………………………………………………………
9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):……
Số CMND người đi mua hóa đơn:…………………………………………………………
Ngày cấp:.......................................... Nơi cấp:..........................................................................


II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: Số
	S

T

T
	Loại 

hóa đơn, chứng từ
	Tồn đầu 

kỳ trước
	Số lượng

mua kỳ

trước
	Sử dụng trong kỳ
	Còn 

cuối kỳ
	Số lượng mua

kỳ này

	
	
	
	
	Sử dụng
	Xóa bỏ
	Mất
	Hủy
	Cộng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	Ghi chú:

- Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)


Phụ lục 3.5.  Mẫu: Cam kết                             

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                   CAM KẾT 

  

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: .................................................................................................

Mã số thuế: ...............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) ........................................................... 

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế)...............................................

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định: .................................................................................................................

+ Di động: ................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)............................................

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:  ...................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực tế phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	                             Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))




Phụ lục 3.6. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

	                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                     
	

	                               BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN 

                             Quý…….năm......

                   Tên tổ chức (cá nhân):


        Mã số thuế: 

Địa 
    Đơn vị tính: Số

	STT
	Tên loại 
hóa đơn
	Ký hiệu
 mẫu hóa đơn
	Ký hiệu 
hóa đơn
	Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành 
trong kỳ
	Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ
	Tồn cuối kỳ

	
	
	
	
	Tổng số
	Số tồn đầu kỳ
	Số mua/ 
phát hành trong kỳ
	Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng đã sử dụng
	Xóa bỏ
	Mất
	Hủy
	

	
	
	
	
	
	Từ số
	Đến số
	Từ số
	Đến số
	Từ số
	Đến số
	Cộng
	
	Số 
lượng
	Số
	Số 
lượng
	Số
	Số 
lượng
	Số
	Từ số
	Đến số
	Số 
lượng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	 
	Hóa đơn 
bán hàng
	01GTGT3/001
	3AA/14P
	200
	1
	100
	101
	200
	1
	104
	104
	50
	3
	8,12,22
	1
	101
	50
	51-100
	105
	200
	96

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	............, ngày........... tháng.......... năm...........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


	ỦY BAN NHÂN TỈNH ĐỒNG THÁP / UBND HUYỆN…

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO/ PGD ĐT……

__________

HỒ SƠ 

XIN CẤP PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

DẠY THÊM, HỌC THÊM (DTHT) NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

(Theo Công văn số 28/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT)

______

1. Đơn xin cấp phép tổ chức DTHT (mẫu 02);
2. Danh sách trích ngang người tổ chức, người đăng ký dạy thêm (mẫu 03);
3. Đơn đăng ký dạy thêm của giáo viên (mẫu 04);
4. Kế hoạch tổ chức DTHT (mẫu 05);
     5. Bản cam kết của chủ cơ sở về tổ chức DTHT  (mẫu 06);
6. Bản sao văn bằng có công chứng của người tổ chức DTHT, người dạy thêm (đối với người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập).

7. Giấy khám sức khỏe của người tổ chức DTHT; người đăng ký dạy thêm

 (đối với người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập)
                                               (……….., tháng…. năm 20…….)



                                                                                                                                                              (Mẫu 02)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM

ẢNH                                                         __________
4X6

	Kính gửi:
	Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp/UBND ......




Tôi tên là:…………………………....…Nam/nữ, ngày sinh:………………...

Số CMND:……………………..……………, nơi cấp…………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………...

          Điện thoại liên hệ:………………………Email…………………………..........

Trình độ sư phạm:………………………, nơi cấp…….………………………

Tình trạng sức khỏe (đính kèm giấy khám sức khỏe): .......................................

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành quy định về dạy thêm học thêm; (DTHT); Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 28/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và DTHT,

Tôi làm đơn xin cấp phép tổ chức DTHT, tên cơ sở:………………………….

Chương trình dạy thêm, học thêm: .....................................................................
Tại địa chỉ………………………………………………………………………
Đây là tài sản của cá nhân hoặc hợp đồng thuê, mượn (đính kèm hợp đồng): ........................................................................................................................................


Sau khi được cấp phép tổ chức DTHT. Tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của các cấp về DTHT. 

Nếu vi phạm các quy định về DTHT tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định./.

………………, ngày…….tháng…….năm 20…….

Xác nhận của Thủ trưởng/ UBND cấp xã                                       Người xin phép

      (Mẫu 03)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI TỔ CHỨC 

DẠY THÊM, HỌC THÊM VÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ DẠY THÊM

____________

I. Người tổ chức dạy thêm: (kèm bản sao văn bằng có công chứng)
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ
sư phạm
	Chuyên ngành
	Nơi đào tạo chuyên ngành
	Địa chỉ

thường trú
	Địa chỉ cơ sở DTHT

	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	


II. Người đăng ký dạy thêm: (Kèm bản sao văn bằng có công chứng đối với người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập)
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ
 sư phạm
	Chuyên ngành
	Địa chỉ

thường trú
	Đơn vị công tác, nếu có

	1
	Nguyễn Văn C
	
	
	
	
	

	2
	Trần Thị B
	
	
	
	
	

	3
	Lê Văn T
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


………………, ngày……..tháng…….năm……..

                                                                                          Người tổ chức dạy thêm 

                                                                                             (Ký, ghi rõ họ và tên)
                                                                                                                                                 (Mẫu 04)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ẢNH                                   ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM 
 (Dành cho giáo viên DTHT ngoài nhà trường)


4X6

	Kính gửi:
	Chủ cơ sở dạy thêm, học thêm……………


Tôi tên là:…………………………....…Nam/nữ, ngày sinh:………………...

Số CMND:……………………..……………, nơi cấp…………………………

Địa chỉ thường trú/ đơn vị công tác:…...………………………………………..
          Điện thoại liên hệ:…………………………………………………....................

Trình độ sư phạm (đính kèm bản sao văn bằng có công chứng đối với người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập ):………………………………....................;

nơi cấp……………….......................................


Tình trạng sức khỏe (đính kèm theo giấy khám sức khỏe đối với người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập): ....................................


           Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành quy định về dạy thêm học thêm; (DTHT); Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 28/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và DTHT,
Tôi làm đơn đăng ký dạy thêm tại cơ sở dạy thêm ………………………….

Địa chỉ:…….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….


 Khi được giảng dạy, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm. Nếu vi phạm các quy định về DTHT tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo qui định./.

………………, ngày…….tháng…….năm 20…….
                                                                                             Người đăng ký dạy thêm
Xác nhận của Thủ trưởng/ UBND cấp xã                        
                                                                                                                                                 (Mẫu 05)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

__________

           Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành quy định về dạy thêm học thêm (DTHT); Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 28/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và DTHT,
            Cơ sở dạy thêm, học thêm:.............................................. xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động DTHT kính gửi Sở GDĐT như sau:

A. KẾ HOẠCH BAN ĐẦU

I. Đối tượng học thêm.

………………………………………………..…………………………………………

II. Nội dung dạy thêm.

……………………………………………….…………………………………………

III. Địa điểm.

………………………………………………..…………………………………………
IV. Cơ sở vật chất.

………………………………………………..…………………………………………
V. Mức thu tiền.

………………………………………………..…………………………………………
VI. Phương án tổ chức DTHT.

………………………………………………..…………………………………………

B. ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                ………………, ngày……..tháng…….năm……..
                                                                                         Người tổ chức dạy thêm 

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ và tên)
                                                                                                                                                 (Mẫu 06)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	     ___________________________________



	                                                                Đồng Tháp, ngày     tháng     năm 20  


BẢN CAM KẾT

Tổ chức dạy thêm, học thêm đúng quy định

_________________________
                Kính gửi: Giám đốc Sở / Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo……
                Qua nghiên cứu các văn bản có liên quan đến quy định về dạy thêm, học thêm Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành quy định về dạy thêm học thêm (DTHT); Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số : 28/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và DTHT, 

                1. Tôi……………………….chủ Cơ sở DTHT………… …….Cam kết thực hiện nghiêm túc và đúng theo các quy định DTHT hiện hành.

2. Trong trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước về GDĐT hoặc Hiệu trưởng các trường được ủy quyền phát hiện cơ sở DTHT vi phạm, chủ cơ sở xin chịu các hình thức xử lý theo quy định. 

3. Bản cam kết này được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại cơ sở, 01 bản gửi cơ quan cấp phép./. 

	
	CHỦ CƠ SỞ

	
	


Mẫu số: CK01/AC


(Ban hành kèm theo Thông tư 


số 39/2014/TT-BTC ngày


31/3/2014 của Bộ  Tài  chính)
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